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PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D17_TH01 – Đợt tháng: 10/2019 

STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa công 

nhận 

Số ngày 

không công 

nhận 

1 DH51600119 Võ Công Bằng 

Không nộp hồ sơ 

2 DH51500934 Phạm Anh Duy 

3 DH51700736 Đinh Tiến Đạt 

4 DH51702143 Lê Văn Đạt 

5 DH51700223 Bùi Trần Trường Giang 

6 DH51700706 Nguyễn Phước Hảo 

7 DH51603778 Bùi Văn Hóa 

8 DH51700542 Huỳnh Lê Thanh Hoàng 

9 DH51700266 Nguyễn Lê Quang Hoàng 

10 DH51700402 Trần Quốc Hùng 

11 DH51700151 Đỗ Quốc Huy 

12 DH51700370 Võ Phạm Minh Huy 

13 DH51701434 Trần Hữu Nghĩa 

14 DH51700228 Lưu Phước Nhân 15   

15 DH51602852 Trương Tấn Nhật Không nộp hồ sơ 

16 DH51700010 Nguyễn Bảo Phát 34.5   

17 DH51501994 Triệu Uy Phú 

Không nộp hồ sơ 

18 DH51700033 Ngô Hồng Phúc 

19 DH51700004 Nguyễn Trương Ngọc Phước 

20 DH51509006 Nguyễn Hoàng Phương 

21 DH51701398 Nguyễn Ngọc Quang 

22 DH51700718 Vũ Hoàng Minh Sang 

23 DH51602986 Dương Trần Thanh Tân 

24 DH51500393 Trần Nguyễn Minh Tân 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa công 

nhận 

Số ngày 

không công 

nhận 

25 DH51501505 Trần Quốc Thái 

Không nộp hồ sơ 26 DH51700005 Trịnh Diệu Thành 

27 DH51700238 Nguyễn Hữu Thắng 

28 DH51701044 Trần Ngọc Thiên 4.5   

29 DH51700482 Huỳnh Ngọc Thuận 

Không nộp hồ sơ 
30 DH51704277 Nguyễn Minh Tiến 

31 DH51701070 Nguyễn Thành Tiến 

32 DH51700486 Phan Trần Tiến 

33 DH51700160 Trịnh Phước Tín 1   

34 DH51700885 Nguyễn Thanh Toàn 

Không nộp hồ sơ 

35 DH51700309 Nguyễn Trần Tiến Trung 

36 DH51700307 Trần Nguyễn Minh Trung 

37 DH51704418 Nguyễn Nhật Trường 

38 DH51702965 Phan Thanh Tuyến 

39 DH51700030 Bùi Võ Thanh Uy 

40 DH51701197 Ngô Thiện Vinh 

41 DH51700739 Nguyễn Khởi Xuyên 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2020 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 
 (Đã ký)       (Đã ký) 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 
- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên; 

- Lưu P.CTSV. 


